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- Số 18/KH-THCSHM, ngày 20/09/2023
	- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
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	[H1-1.10-03]
	Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy.
	- Số 79/KH-THCSHM, ngày 18/9/2021
- Số 109a/KH-THCSHM, ngày 01/10/2022
	- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
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	[H1-1.10-04]
	Kế hoạch đảm bảo vệ sinh ATTP + Bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể.
	- Số 9a/KH-VSATTP, ngày 10/9/2020
- Số 10a/KH-VSATTP, ngày 15/9/2021
- Số 11a/KH-VSATTP, ngày 20/9/2022
- Số 11a/KH-VSATTP, ngày 12/9/2023
	- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
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	[H1-1.10-05]
	Kế hoạch phòng chống dịch bệnh + quy chế phối hợp với trạm y tế.
	- Số 20a/KH-PCD, ngày 16/9/2020
- Số 21a/KH-PCD, ngày 16/9/2021
- Số 22a/KH-PCD, ngày 16/9/2022
- Số  /KH-PCD, ngày 20/9/2023
	- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
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	[H1-1.10-06]
	Hình ảnh hộp thư góp ý
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	[H1-1.10-07]
	Địa chỉ hộp thư điện tử của nhà trường.
	
	
	ptdtbtthcshuoimi.muongcha@dienbien.edu.vn
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	[H1-1.10-08]
	Quyết định công nhận trường học an toàn.
	- Số 1651/QĐ-UBND, ngày 13/5/2021
- Số 2634/QĐ-UBND, ngày 01/6/2023
	- UBND huyện Mường Chà
- UBND huyện Mường Chà
	

	TIÊU CHUẨN 2: CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH

	













Tiêu chí 2.1
	1
	[H2-2.1-01]
	Văn bằng, chứng chỉ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
	1, Nguyễn Học Thức
- Bằng ĐH 
Số 69/QĐ5075K4ĐB ngày 24/11/2011
- Bằng TCLLCT 
Số 4275/QL/HVCTQG Ngày 11/1/2019
- Chứng chỉ tin
Số 2593 Ngày 02/01/2018
- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Số 1097/QĐ-CBQL Ngày 31/8/2021
2, Lò Văn Tuấn
- Bằng ĐH 
Số 79/QĐ5075K4ĐB ngày 24/11/2011
- Bằng TCLLCT 
Số 7166 Ngày 23/5/2022
- Chứng chỉ tin
Số 4999 Ngày 21/10/2010
- Bồi dưỡng ngạch chuyên viên tổ chức tại trường quản trị doanh nghiệp Việt Nam
Số 777-CV/2022 Ngày 10/5/2022
- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
Số CBQL.THCS.14 Ngày 27/7/2019
- Chứng chỉ tiếng Anh
Số 9136
Ngày 25/6/2018
3, Phạm Xuân Tuân
-Bằng ĐH
Số 226/675/QĐ-ĐHTB-ĐT/2011
Ngày 30/11/2011
- Bằng TCLLCT
Số 8398 Ngày 15/4/2024
- Chứng chỉ tin học
Số 769227 Ngày 01/9/2024
- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Số 1634/QĐ-CBQL Ngày 01/12/2021
- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
Số CBQL.THCS.21.19 Ngày 07/4/2021
- Chứng chỉ tiếng Anh
Số 040303535 Ngày 02/6/2020
4, Nguyễn Minh Dân
-Bằng ĐH
Số 42/QĐ259K2ĐB Ngày 12/01/2012
- Bằng TCLLCT
Số 8331 Ngày 15/4/2024
- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục
Số QLTHCS.2017.27 Ngày 07/01/2017
	
- Trường Đại học sư phạm Hà Nội
- Trường Chính trị tỉnh Điện Biên
- TT Tin học ngoại ngữ trường ĐH Tây Bắc
- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch
- Trường Đại học sư phạm Hà Nội
- Trường Chính trị tỉnh Điện Biên
- Trường Trung cấp nghề tỉnh Điện Biên
- Học viện quản lý giáo dục
- Trường CĐSP tỉnh Điện Biên
- Trường CĐ nghề Điện Biên



- Trường ĐH Tây Bắc

- Trường Chính trị tỉnh Điện Biên
- Trường nghề tỉnh Điện Biên
- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch
- Trường CĐSP tỉnh Điện Biên
- Công ty cổ phần IIG Việt Nam


- Trường ĐHSP Hà Nội
- Trường Chính trị tỉnh Điện Biên
- Trường CĐSP Điện Biên
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	[H2-2.1-02]
	Kết quả xếp loại chuẩn Hiệu trưởng của phòng GD&ĐT
	1, Năm 2019-2020
Số 420/QĐ-PGDĐT ngày 21/8/2020
2, Năm 2020-2021
Số 119/QĐ-PGDĐT Ngày 28/5/2021
3, Năm 2021-2022
Số 71/QĐ- PGDĐT Ngày 06/6/2022
4, Năm 2022-2023
Số 451/BC-PGDĐT Ngày 06/6/2023
5, Năm 2023-2024
Số 534/TB- PGDĐT Ngày 12/6/2024
	Phòng GD&ĐT Mường Chà




Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Huổi Mí
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	[H2-2.1-03]
	QĐ của hiệu trưởng về xếp loại viên chức và chuẩn nghề nghiệp giáo viên hàng năm
	1, Năm 2019-2020
- Phân loại VC Số 26/QĐ-THCSHM Ngày 10/7/2020
- ĐG chuẩn Số 44/BC-THCSHM Ngày 10/7/2020
2, Năm 2020-2021
- Phân loại VC Số 38/QĐ-THCSHM Ngày 20/5/2021
- ĐG chuẩn Số 39/QĐ-THCSHM Ngày 20/5/2021
3, Năm 2021-2022
- ĐG chuẩn Số 41/BC- THCSHM Ngày 24/5/2022
- Phân loại VC Số 42/VB-THCSHM Ngày 24/5/2022
4, Năm 2022-2023
- Phân loại VC Số 24/QĐ-THCSHM Ngày 23/5/2023
- ĐG chuẩn (cá nhân tự đánh giá)
5, Năm 2023-2024
- Phân loại VC Số 23/QĐ- THCSHM Ngày 23/5/2024
- ĐG chuẩn Số 24/QĐ- THCSHM Ngày 23/5/2024
	Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
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	[H2-2.1-04]
	Hồ sơ đánh giá chuẩn nghề nghiệp hiệu trưởng, phó HT của giáo viên và nhân viên 
	
	
	Lưu văn thư nhà  trường
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	[H2-2.1-05]
	Thành tích của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
	- Bằng khen của UBND Tỉnh Số 1277/QĐ-UBND Ngày 19/7/2021(Lò Văn Tuấn)
- UBND Huyện tặng giấy khen Số 1825/QĐ-UBND Ngày 24/6/2021 (Nguyễn Học Thức; Phạm Xuân Tuân; Nguyễn Minh Dân)
- UBND Huyện tặng giấy khen Số 2099/QĐ-UBND Ngày 19/7/2022 (Phạm Xuân Tuân; Nguyễn Minh Dân)
- UBND Huyện tặng giấy khen Số 5483/QĐ/UBND Ngày 28/6/2024 (Phạm Xuân Tuân)
	
	

	



Tiêu chí 2.2
	1
	[H2-2.2-01]
	Văn bằng của GV
	- Hoàng Văn Kim số 17/QĐ11335K3ĐB Ngày 21/12/2015
- Quàng Văn Quyết số 48/QĐ875K3ĐB
Ngày 18/3/2013
- Lò Văn Ngoan số 61/QĐ530K2ĐB Ngày 27/02/2014
- Lù Văn Tới số 25/QDD818_22V1ĐB Ngày 31/3/2022
- Đinh Minh Tùng số 66/QDD3446K4ĐB Ngày 01/7/2014
- Bùi Văn Minh số Q12013LTCD_00638 Ngày 10/12/2015
- Tao Văn An số 01/QDD6204_22V20AĐB Ngày 30/12/2022
- Phạm Thùy Dương số 09/QDD6206_22V20AĐB Ngày 30/12/2022
- Lò Thị Oanh số 25/QDD1383_22V1LC Ngày 19/5/2022
- Lù Văn Dương số 715/487/QĐ-ĐHTB Ngày 18/6/2014
- Chang A Vàng số 903/535/QĐ-ĐHTB Ngày 23/6/2015
- Tòng Thị Hằng số 907/503/QĐ-ĐHTB Ngày 23/6/2015
- Lò Thị Quỳnh số 38/QĐ1727K4ĐB Ngày 30/5/2014
- Lò Thanh Tuyền số 54/QĐ1727K4ĐB Ngày 30/5/2014
- Lò Thị Loan số 46/QĐ627_22V6ĐB Ngày 17/3/2022
- Lò Văn Hoàng số 06/QĐ627_22V6ĐB Ngày 17/3/2022
- Lê Như Hùng số 294 Ngày 28/6/2016
- Lù Văn Tâm số GNT17.124 Ngày 10/7/2017
- Nguyễn Văn Cường số 291/2008/NV-CT Ngày 27/4/2009
- Bùi Minh Tú số 50/QĐ6206_22V20AĐB Ngày 30/12/2022
- Lò Văn Tâm số 55/QDD35.15K4ĐB Ngày 06/01/2015
- Giàng A Lử số 19QĐ20AĐB Ngày 26/02/2020
	- ĐHSP Hà Nội

- ĐHSP Hà Nội

- ĐHSP Hà Nội

- ĐHSP Hà Nội

- ĐHSP Hà Nội

- ĐH Điện Lực

- ĐHSP Hà Nội


- ĐHSP Hà Nội
- ĐHSP Hà Nội

- ĐH Tây Bắc

- ĐH Tây Bắc

- ĐH Tây Bắc

- ĐHSP Hà Nội

- ĐHSP Hà Nội

- ĐHSP Hà Nội

- ĐHSP Hà Nội

- ĐH Hồng Đức
- ĐHSP Nghệ thuật trung ương
- ĐH Tây Bắc

- ĐHSP Hà Nội

- ĐHSP Hà Nội

- ĐHSP Hà Nội
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	[H2-2.2-02]
	Kế hoạch bài dạy hướng nghiệp lớp 9 (Giáo án)  
	Các năm học 2019-2020 đến 2023-2024
	
	Lưu ở phòng chuyên môn
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	[bookmark: _Hlk146757023][H2-2.2-03]
	QĐ công nhận kết quả cuộc thi KHKT cấp huyện 
	- Số 497/QĐ-PGDĐT Ngày 18/11/2020
- Số 351/QĐ- PGDĐT Ngày 29/12/2021
- Số 262/QĐ- PGDĐT Ngày 19/12/2022
- Số 386/QĐ- PGDĐT Ngày 05/12/2023
	- Phòng GD&ĐT Mường Chà
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	[H2-2.2-04]
	Quyết định công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện + Quyết định công nhận GV dạy giỏi cấp huyện.
	- Số 46/QĐ- PGDĐT Ngày 19/3/2021

- Số 1792/QĐ- UBND Ngày 14/6/2021
- Số 258/QĐ-PGDĐT Ngày 15/12/2022
- Số 1749/QĐ-UBND Ngày 23/6/2022
- Số 3827/QĐ-UBND Ngày 30/6/2023
- Số 5469/QĐ-UBND Ngày 26/6/2024
	- Phòng GD&ĐT Mường Chà
- UBND Huyện Mường Chà
- UBND Huyện Mường Chà
- UBND Huyện Mường Chà
- UBND Huyện Mường Chà
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	[H2-2.2-05]
	Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của Giáo Viên
	Các năm học 2020-2021 đến 2024-2025
	
	Lưu ở phòng chuyên môn

	Tiêu chí 2.3
	1
	[H2-2.3-01]
	Văn bằng, chứng chỉ của nhân viên
	1. Quàng Văn Hồng 
- Bằng tốt nghiệp trung cấp y, Số 213/11 Ngày 12/9/2021
- Chứng chỉ hành nghề số 003615/ĐB-CCHN Ngày 05/12/2023
2. Nguyễn Văn Phong: 
- Bằng tốt nghiệp đại học số 67580 Ngày 26/8/2013
3. Thào Giả Pùa 
- Nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp số 32 Ngày 13/10/2023
- Công văn số 392/CV-PGD Ngày 06/7/2020
- Công văn số 332/CV-PGD Ngày 03/6/2020
- Công văn số 644/CV-PGD Ngày 10/8/2022
- Công văn số 778/CV-PGD Ngày 15/9/2022
- Công văn số 593/CV-PGD Ngày 10/8/2023
- Công văn số 101/CV-PGD Ngày 09/02/2023
- Công văn số 719/CV-PGDĐT Ngày 22/08/2024
4. Khoàng Văn Lợi: 
- Bằng trung cấp chuyên nghiệp số TBTN.11.51 ngày 12/07/2011 
- Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thiết bị dạy học số BDTBDH.14.80
- Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, số MC.TDTM.2.136 ngày 16/03/2015
	
- Trường CĐ y tế Điện Biên
- Sở y tế Điện Biên


- ĐH Kinh tế quốc dân

- Ban CHQS huyện Mường Chà

- Phòng DGĐT Huyện Mường Chà
- Phòng DGĐT Huyện Mường Chà
- Phòng DGĐT Huyện Mường Chà
- Phòng DGĐT Huyện Mường Chà
- Phòng DGĐT Huyện Mường Chà
- Phòng DGĐT Huyện Mường Chà
- Phòng DGĐT Huyện Mường Chà

- Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên
- Trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên
- Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên
	

	





Tiêu chí 2.4
	1
	[bookmark: _Hlk146759902][H2-2.4-01]
	Các quyết định khen thưởng học sinh
	- Số 26/QĐ-KT Ngày 26/5/2020
- Số 12/QĐ-KT Ngày 25/5/2021
- Số 24/QĐ-KT Ngày 26/5/2022
- Số 22/QĐ-THCSHM Ngày 18/5/2023
- Số 18/QĐ-THCSHM Ngày 20/5/2024
- Số 09/QĐ-PGDĐT Ngày 26/01/2022
- Số 214/QĐ-SGDĐT Ngày 15/04/2022
- Số 1738/QĐ-BTC Ngày 20/6/2022
- Số 1421/KH-PGDĐT Ngày 06/12/2023
- Số 128/QĐ-PGDĐT Ngày 03/5/2024
- Số 108/QĐKT-NTN Ngày 07/12/2024
	- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Phòng GDĐT Mường Chà
- Sở GDĐT Điện Biên
- UBND Huyện Mường Chà
- Phòng GDĐT Mường Chà
- Phòng GDĐT Mường Chà
- Nhà thiếu nhi Đoàn TNCSHCM tỉnh Điện Biên
	

	TIÊU CHUẨN 3: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

	













Tiêu chí 3.1
	1
	[H3-3.1-01]
	Hình ảnh về biển trường, cổng trường, khuôn viên trường 
	Hình ảnh về cổng tường, biển trường từ 2020-2021 đến 2023-2024
	Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
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	[H3-3.1-02]
	Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà trường
	Sô: 143/TB -KT&HT Mường Chà ngày 01/08/2024.
	UBND HUYỆN MƯỜNG CHÀ- PKT&HT
	Lưu văn thư nhà trường

	
	3
	[H3-3.1-03]
	Biên bản đo đạc diện tích của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh
	Thời điểm khảo sát, điều tra ngày 12/06/2023, phòng kỹ thuật nghiệp vụ thuộc văn phòng đăng kí đất đai.
	Phòng GD&ĐT Mường Chà
	Lưu văn thư nhà trường
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	[bookmark: _Hlk146843296][H1-1.6-03]
	Bộ hồ sơ công khai về CSVC
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
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	[bookmark: _Hlk146843354][H1-1.6-04]
	Sổ quản lí sử dụng tài sản, cơ sở vật chất
	Các năm từ 2020 đến 2023
	Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	

	Tiêu chí 3.2
	1
	[H1-1.6-03]
	Bộ hồ sơ công khai về CSVC
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	

	Tiêu chí 3.3
	
	[H3-3.1-02]
	Hồ sơ thiết kế xây dựng nhà trường
	Sô:143/TB -KT&HT
	UBND HUYỆN MƯỜNG CHÀ- PKT&HT
	

	
	
	[H1-1.6-04]
	Sổ quản lí sử dụng tài sản, cơ sở vật chất
	Các năm từ 2020 đến 2023
	Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	

	Tiêu chí 3.4
	1
	[H3-3.4-01]
	Công trình vệ sinh GVNV, HS 
	 Hình ành về công trình vệ sinh GVNV, HS các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024.
	Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	

	
	2
	[H3-3.4-02]
	Hệ thống cấp nước
	Hình ảnh về hệ thống cấp nước năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024.
	Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	

	
	4
	[H3-3.4-03]
	Hệ thống xử lý rác thải
	Hình ảnh về hệ thống sử lý rác thải của nhà trường từ học 2020-2021 đến 2023-2024.
	- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	

	Tiêu chí 3.5
	1
	[bookmark: _Hlk146847524][H3-3.5-01]
	Biên bản kiểm kê thiết bị
	Các biên bản kiểm kê thiết bị hàng năm theo 
- Mẫu 5- TV Huổi Mí,ngày 31/12/2021-2022.
- Mẫu 5- TV Huổi Mí,ngày 02/01/2022-2023.
- Mẫu 5- TV Huổi Mí,ngày 02/01/2022-2023.
	 Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	

	Tiêu chí 3.6
	1
	[H3-3.6-01]
	Hồ sơ thư viện
	Các mẫu hồ sơ từ năm học 2020-2021 đến 2023-2024.
	
	

	
	2
	[H3-3.6-02]
	Quyết định cộng nhận thư viện đạt chuẩn mức độ 1
	Số 345/QĐ-PGDĐT Mường Chà, ngày tháng 11 năm 2024
	Phòng GD&ĐT Mường Chà
	

	TIÊU CHUẨN 4: QUAN HỆ GIỮA NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

	Tiêu chí 4.1
	1
	[H4-4.1-01]
	Kế hoạch + Biên bản họp Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường
	1. Năm 2020 – 2021:
- Kế hoạch và biên bản họp của BĐ DCMHS ngày 22/09/2020.
- Biên bản họp phụ huynh của lớp, trường ngày 22/09/2020. 
2. Năm 2021 – 2022: 
- Kế hoạch và biên bản họp của BĐ DCMHS ngày 29/09/2021.
- Biên bản họp phụ huynh của lớp, trường ngày 29/09/2021. 
3. Năm 2022 – 2023:
- Kế hoạch và biên bản họp của BĐ DCMHS ngày 25/09/2022.
- Biên bản họp phụ huynh của lớp, trường ngày 25/09/2022. 
4. Năm 2023 – 2024:
- Kế hoạch và biên bản họp của BĐ DCMHS ngày 11/09/2023.
- Biên bản họp phụ huynh của lớp, trường ngày 11/09/2023. 
5. Năm 2024 – 2025:
- Kế hoạch và biên bản họp của BĐ DCMHS ngày 17/09/2024.
- Biên bản họp phụ huynh của lớp, trường ngày 17/09/2024. 
	
- Trưởng BĐDCM HS.
-Ban hành: Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Huổi Mí
-Thực hiện: GVCN các lớp
	

	
	2
	[H4-4.1-02]
	Bảng tổng hợp danh sách ban đại diện cha mẹ học sinh từng lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh của trường
	- Danh sách BĐDCMHS năm học 2020 – 2021 của lớp, của trường ngày 22/09/2020.
- Danh sách BĐDCMHS năm học 2021 – 2022 của lớp, của trường ngày 29/09/2021.
- Danh sách BĐDCMHS năm học 2022 – 2023 của lớp, của trường ngày 25/09/2022.
- Danh sách BĐDCMHS năm học 2023 –2024 của lớp, của trường ngày 11/09/2023.
- Danh sách BĐDCMHS năm học 2024 – 2025 của lớp, của trường ngày 17/09/2024.
	GVCN các lớp, đại diện nhà trường.
	

	
	3
	[H4-4.1-03]
	Kế hoạch hoạt động và báo cáo tổng kết của Ban đại diện cha mẹ học sinh
	- Kế hoạc hoạt động và báo cáo của  BĐDCMHS năm học 2020 – 2021, ngày 03/10/2020.
- Kế hoạc hoạt động và báo cáo của  BĐDCMHS năm học 2021 – 2022, ngày 24/10/2021.
-Kế hoạc hoạt động và báo cáo của  BĐDCMHS năm học 2022 – 2023, ngày 26/10/2022.
- Kế hoạc hoạt động và báo cáo của  BĐDCMHS năm học 2023 – 2024, ngày 04/10/2023.
-Kế hoạc hoạt động và báo cáo của  BĐDCMHS năm học 2024 – 2025, ngày 23/09/2024.
	- Trưởng BĐDCM HS.

	

	
	4
	[H4-4.1-04]
	Quy chế phối giữa nhà trường và BĐD CMHS
	- Quy chế phối giữa nhà trường và BĐD CMHS năm 2020 – 2021, ngày 07/09/2020.
- Quy chế phối giữa nhà trường và BĐD CMHS năm 2021 – 2022, ngày 11/10/2021.
- Quy chế phối giữa nhà trường và BĐD CMHS năm 2022 – 2023, ngày 30/10/2022.
- Quy chế phối giữa nhà trường và BĐD CMHS năm 2023 – 2024, ngày 30/09/2023.
- Quy chế phối giữa nhà trường và BĐD CMHS năm 2024 – 2025, ngày 18/09/2024.
	-HT trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	

	Tiêu chí 4.2
	5
	[H4-4.2-01]
	Văn bản nhà trường tham mưu với UBND xã về việc huy động HS ra lớp
	- Văn bản nhà trường tham mưu với UBND xã về việc huy động HS ra lớp năm 2020 – 2021, ngày 25/08/2020.
- Văn bản nhà trường tham mưu với UBND xã về việc huy động HS ra lớp năm 2021 – 2022, ngày 28/08/2021
- Văn bản nhà trường tham mưu với UBND xã về việc huy động HS ra lớp năm 2022 – 2023, ngày 29/08/2022
- Văn bản nhà trường tham mưu với UBND xã về việc huy động HS ra lớp năm 2023 – 2024, ngày 22/08/2023.
- Văn bản nhà trường tham mưu với UBND xã về việc huy động HS ra lớp năm 2024 – 2025, ngày 23/08/2024
	- HT trường PTDTBT THCS Huổi Mi
	

	
	6
	[H4-4.2-02]
	Hình ảnh phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức lối sống, pháp luật, nghệ thuật, thể dục thể thao và các nội dung giáo dục khác cho học sinh
	
	- Ban giám hiệu
- Tổng phụ trách đội
- Giáo viên chủ nhiệm
- Hội cựu chiến binh xã
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	[bookmark: _Hlk146849951][H4-4.2-03]
	Sổ tổng hợp các nguồn lực ủng hộ, tài trợ cho nhà trường
	- Năm 2021 công ty THHN Ruby Koi fam tài trợ xây phòng ở nội trú
- Năm 2022 nhóm nuôi em tài trợ bữa ăn trưa cho học sinh
- Năm 2023 Đoàn ĐBQH hỗ trợ vật liệu, thiết bị dạy học
- Năm 2023 nhóm nuôi em tài trợ bữa ăn trưa cho học sinh
- Năm 2024 các mạnh thường quân hỗ trợ quần áo, chăn, màn đồ dùng học tập cho học sinh
	- công ty THHN Ruby Koi fam
- Nhóm AnyMin group
- Đoàn ĐBQH
- Quỹ bảo vệ phất triển rừng
- Các mạnh thường quân
	

	TIÊU CHUẨN 5: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

	Tiêu chí 5.1
	1
	[H1-1.4-03]
	Bộ hồ sơ hoạt động của tổ chuyên môn 
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng tổ chuyên môn, tổ văn phòng

	
	2
	[H1-1.6-06]
	Kết luận kiểm tra công tác của hiệu trưởng
	- KL số 67/KL-PGDĐT ngày 29/01/2021
- KL số 1000/KL-UBND ngày 14/7/2021
- KL số 428/KL-PGDĐT ngày 31/05/2023
	- Phòng GD&ĐT Mường Chà
- Ủy ban nhân dân huyện Mường Chà
- Phòng GD&ĐT Mường Chà
	- KL số 67/KL-PGDĐT ngày 29/01/2021
- KL số 1000/KL-UBND ngày 14/7/2021
- KL số 428/KL-PGDĐT ngày 31/05/2023

	
	3
	[H1-1.8-01]
	Kế hoạch giáo dục nhà trường
	1. Năm học 2020-2021
- KH số 55/KH-THCSHM ngày 09/09/2020
2. Năm học 2021-2022
- KH số 74/KH-THCSHM ngày 16/09/2021
3. Năm học 2022-2023
- KH số 91/KH-THCSHM ngày 25/09/2022
4. Năm học 2023-2024
- KH số 21/KH-THCSHM ngày 25/09/2023
5. Năm học 2024-2025
- KH số 92/KH-THCSHM ngày 25/09/2024
	
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
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	[bookmark: _Hlk146858829][H1-1.8-02]
	Kế hoạch hoạt động chuyên môn; Kế hoạch tác nghiệp của BGH.
	1. Năm học 2020-2021
- KH số 63/KH-HT ngày 11/09/2020

- KH số 64/KH-THCSHM ngày 12/09/2020
2. Năm học 2021-2022
- KH số 75/KH-HT ngày 17/09/2021

- KH số76/KHCTPHT ngày 26/09/2021
3. Năm học 2022-2023
- KH số 97/KH-THCSHM ngày 26/09/2022
- KH số 99a/KH-THCSHM ngày 26/09/2022
4. Năm học 2023-2024
- KH số 22/KH-THCSHM ngày 26/09/2023
- KH số 23/KH-THCSHM ngày 26/09/2023
	
- Hiệu trưởng: Nguyễn Học Thức
- Phó hiệu trưởng: Phạm Xuân Tuân

- Hiệu trưởng: Nguyễn Học Thức
- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Minh Dân

- Hiệu trưởng: Lò Văn Tuấn
- Phó hiệu trưởng: Phạm Xuân Tuân

- Hiệu trưởng: Lò Văn Tuấn
- Phó hiệu trưởng: Phạm Xuân Tuân
	

	
	5
	[bookmark: _Hlk146859401][H1-1.8-03]
	Biên bản ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn 
	- Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	- Tổ chuyên môn
	

	Tiêu chí 5.2
	1
	[H5-5.2-01]
	Hồ sơ học sinh khuyết tật
	- Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng văn thư

	
	2
	[H1-1.5-02]
	Sổ đánh giá học sinh
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng văn thư

	
	3
	[H1-1.5-03]
	Sổ chủ nhiệm các lớp (báo cáo của lớp chủ nhiệm)
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng văn thư

	
	4
	[H1-1.8-01]
	Kế hoạch giáo dục nhà trường
	1. Năm học 2020-2021
- KH số 55/KH-THCSHM ngày 09/09/2020
2. Năm học 2021-2022
- KH số 74/KH-THCSHM ngày 16/09/2021
3. Năm học 2022-2023
- KH số 91/KH-THCSHM ngày 25/09/2022
4. Năm học 2023-2024
- KH số 21/KH-THCSHM ngày 25/09/2023
5. Năm học 2024-2025
- KH số 92/KH-THCSHM ngày 25/09/2024
	
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	

	
	5
	[bookmark: _Hlk146859784][H1-1.4-03]
	Bộ hồ sơ hoạt động của tổ chuyên môn 
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng tổ chuyên môn, tổ văn phòng

	
	6
	[bookmark: _Hlk146859948][H1-1.8-03]
	Biên bản ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn
	- Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	- Tổ chuyên môn
	

	
	7
	[H2-2.4-01]
	Các quyết định khen thưởng học sinh 
	- Số 26/QĐ-KT Ngày 26/5/2020
- Số 12/QĐ-KT Ngày 25/5/2021
- Số 24/QĐ-KT Ngày 26/5/2022
- Số 22/QĐ-THCSHM Ngày 18/5/2023
- Số 18/QĐ-THCSHM Ngày 20/5/2024
- Số 09/QĐ-PGDĐT Ngày 26/01/2022
- Số 214/QĐ-SGDĐT Ngày 15/04/2022
- Số 1738/QĐ-BTC Ngày 20/6/2022
- Số 1421/KH-PGDĐT Ngày 06/12/2023
- Số 128/QĐ-PGDĐT Ngày 03/5/2024
- Số 108/QĐKT-NTN Ngày 07/12/2024
	- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Phòng GDĐT Mường Chà
- Sở GDĐT Điện Biên
- UBND Huyện Mường Chà
- Phòng GDĐT Mường Chà
- Phòng GDĐT Mường Chà
- Nhà thiếu nhi Đoàn TNCSHCM tỉnh Điện Biên
	

	Tiêu chí 5.3
	1
	[H1-1.4-03]
	Bộ hồ sơ hoạt động của tổ chuyên môn 
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng tổ chuyên môn, tổ văn phòng

	
	2
	[H5-5.3-01]
	Kế hoạch bài dạy giáo dục địa phương
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng tổ chuyên môn, tổ văn phòng

	
	3
	[H1-1.5-02]
	Sổ đánh giá học sinh
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng văn thư

	
	4
	[H1-1.5-03]
	Sổ chủ nhiệm các lớp (báo cáo của lớp chủ nhiệm)
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng văn thư

	
	5
	[H1-1.8-01]
	Kế hoạch giáo dục nhà trường
	1. Năm học 2020-2021
- KH số 55/KH-THCSHM ngày 09/09/2020
2. Năm học 2021-2022
- KH số 74/KH-THCSHM ngày 16/09/2021
3. Năm học 2022-2023
- KH số 91/KH-THCSHM ngày 25/09/2022
4. Năm học 2023-2024
- KH số 21/KH-THCSHM ngày 25/09/2023
5. Năm học 2024-2025
- KH số 92/KH-THCSHM ngày 25/09/2024
	
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	

	
	6
	[H1-1.8-03]
	Biên bản ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn
	- Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	- Tổ chuyên môn
	

	
	7
	[H1-1.10-01]
	Kế hoạch công tác của phó hiệu trưởng
	- Số 78/QCPH-THCSHM-CAX, ngày 15/9/2022
	- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí, Công an xã Huổi Mí
	

	Tiêu chí 5.4
	1
	[H5-5.4-01]
	Hình ảnh tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
	- Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng tổ chuyên môn, tổ văn phòng

	
	2
	[H1-1.7-03]
	Quyết định phân công công việc cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên + QĐ phân công công tác
	- Số 01/NQ-HNVC ngày 27/10/2023
	- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	- Số 01/NQ-HNVC ngày 27/10/2023

	
	3
	[bookmark: _Hlk146862833][H1-1.8-03]
	Biên bản ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn
	- Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	- Tổ chuyên môn
	

	
	4
	[bookmark: _Hlk146862563][H2-2.2-01]
	Kế hoạch bài dạy môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp , Kế hoạch hoạt động sân trường, kế hoạch môn HĐTNHN
	Các năm học 2019-2020 đến 2023-2024
	
	Lưu ở phòng chuyên môn

	
	5
	[bookmark: _Hlk146862594][H2-2.2-02]
	Giáo án dạy hướng nghiệp
	Các năm học 2019-2020 đến 2023-2024
	
	Lưu ở phòng chuyên môn

	
	6
	[H5-5.4-01]
	Hình ảnh tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 
	Các năm học 2019-2020 đến 2023-2024
	
	Lưu ở phòng chuyên môn

	Tiêu chí 5.5
	1
	[bookmark: _Hlk146863340][H5-5.5-01]
	Hình ảnh về giáo dục kĩ năng sống
	Các năm học 2019-2020 đến 2023-2024
	
	Lưu ở phòng chuyên môn

	
	2
	[H5-5.5-02]
	Biên bản tổ chức truyền thông, giáo dục KNS cho HS
	Các năm học 2019-2020 đến 2023-2024
	
	Lưu ở phòng chuyên môn

	
	3
	[H1-1.8-03]
	Biên bản ghi nội dung các cuộc họp chuyên môn
	- Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	- Tổ chuyên môn
	

	
	4
	[bookmark: _Hlk146863502][H1-1.5-03]
	Sổ chủ nhiệm các lớp (báo cáo của lớp chủ nhiệm)
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng văn thư

	
	5
	[bookmark: _Hlk146863888][H2-2.4-01]
	Các quyết định khen thưởng học sinh 
	- Số 26/QĐ-KT Ngày 26/5/2020
- Số 12/QĐ-KT Ngày 25/5/2021
- Số 24/QĐ-KT Ngày 26/5/2022
- Số 22/QĐ-THCSHM Ngày 18/5/2023
- Số 18/QĐ-THCSHM Ngày 20/5/2024
- Số 09/QĐ-PGDĐT Ngày 26/01/2022
- Số 214/QĐ-SGDĐT Ngày 15/04/2022
- Số 1738/QĐ-BTC Ngày 20/6/2022
- Số 1421/KH-PGDĐT Ngày 06/12/2023
- Số 128/QĐ-PGDĐT Ngày 03/5/2024
- Số 108/QĐKT-NTN Ngày 07/12/2024
	- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
- Phòng GDĐT Mường Chà
- Sở GDĐT Điện Biên
- UBND Huyện Mường Chà
- Phòng GDĐT Mường Chà
- Phòng GDĐT Mường Chà
- Nhà thiếu nhi Đoàn TNCSHCM tỉnh Điện Biên
	

	Tiêu chí 5.5
	1
	[H5-5.6-01]
	Hồ sơ phổ cập 
	Các năm học 2019-2020 đến 2023-2024
	
	Lưu ở phòng hiệu phó phụ trách bán trú

	
	2
	[H1-1.2-05]
	Nghị quyết cơ quan hàng tháng; tổng kết năm học của nhà trường
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng văn thư

	
	3
	[bookmark: _Hlk146884534][H1-1.5-02]
	Sổ đánh giá học sinh
	Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	
	Lưu phòng văn thư

	
	4
	[H1-1.6-03]
	Bộ hồ sơ công khai 
	- Các năm học từ 2020-2021 đến 2023-2024
	- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	

	
	5
	[H1-1.8-01]
	Kế hoạch giáo dục nhà trường
	1. Năm học 2020-2021
- KH số 55/KH-THCSHM ngày 09/09/2020
2. Năm học 2021-2022
- KH số 74/KH-THCSHM ngày 16/09/2021
3. Năm học 2022-2023
- KH số 91/KH-THCSHM ngày 25/09/2022
4. Năm học 2023-2024
- KH số 21/KH-THCSHM ngày 25/09/2023
5. Năm học 2024-2025
- KH số 92/KH-THCSHM ngày 25/09/2024
	
- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí

- Trường PTDTBT THCS Huổi Mí
	







